
THCS Đặng Trần Côn 
Năm học 2022 - 2023 
Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU  
 Thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 
 

THỨ TIẾT 
6/1 (Thanh-A) 6/2 (Liễu-A) 6/3 (Quân-V) 6/4 (Thu-L) 6/5 (Nghi-V) 6/6 (Ngà-T) 6/7 (Tuấn-T) 6/8 (N Linh-T) 6/9 (C Anh-V) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1  Toán  KHTN  KHTN  Văn  LSĐL  Văn  KHTN  LSĐL  CNghệ 
2 KHTN-TH Toán KHTN-TH KHTN NNgữ LSĐL KHTN Văn Văn KHTN LSĐL Văn MT CNghệ KHTN TNHN Văn KHTN 
3 KHTN-TH TNHN KHTN-TH CNghệ NNgữ Văn KHTN Toán Văn KHTN KHTN Toán GDCD Toán KHTN Toán Văn KHTN 
4 KHTN-TH SHCN KHTN-TH SHCN MT SHCN CNghệ SHCN TNHN SHCN KHTN SHCN NNgữ SHCN KNS SHCN TNHN SHCN 
5  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 

3 
1 KHTN NNgữ NNgữ Văn CNghệ KHTN NNgữ Văn GDCD LSĐL NNgữ NNgữ  Văn NNgữ MT AVGT KNS 
2 KHTN NNgữ NNgữ Văn GDCD LSĐL Văn Văn CNghệ MT NNgữ NNgữ  Văn NNgữ CNghệ AVGT Đàn 
3 CNghệ Văn GDCD MT Văn Văn Văn NNgữ NNgữ KHTN KHTN CNghệ  NNgữ AVGT GDCD KHTN NNgữ 
4 Văn MT TNHN LSĐL Văn NNgữ GDCD NNgữ NNgữ KHTN Văn GDCD  NNgữ AVGT Văn KHTN NNgữ 
5                   

4 
1 Đàn LSĐL Toán KNS  NNgữ  TNHN Toán NNgữ NNgữ Toán AVGT LSĐL LSĐL NNgữ NNgữ Nhạc 
2 GDĐP NNgữ Đàn Nhạc  TNHN  LSĐL Toán NNgữ NNgữ Toán AVGT LSĐL LSĐL Đàn NNgữ NNgữ 
3 Toán-TH Nhạc Toán-TH LSĐL  Toán  NNgữ NNgữ Toán TNHN Đàn NNgữ KNS Nhạc Toán Toán GDĐP 
4 Toán-TH GDCD Toán-TH LSĐL  Toán  NNgữ Nhạc Toán Toán GDĐP NNgữ Nhạc GDĐP Toán Toán LSĐL 
5                   

5 
1 KHTN LSĐL Toán Toán KHTN Văn GDĐP Toán  GDĐP  Văn Toán KHTN Văn Văn LSĐL Văn 
2 TA-TH LSĐL TA-TH Toán Toán Văn KHTN Toán  NNgữ  Văn Toán LSĐL Văn Văn LSĐL Văn 
3 TA-TH Toán TA-TH GDĐP NNgữ Toán KHTN LSĐL  Văn  LSĐL GDĐP Văn Toán NNgữ Văn Toán 
4 TA-TH Toán TA-TH NNgữ NNgữ GDĐP MT NNgữ  Văn  LSĐL Văn Văn Toán NNgữ Văn Toán 
5                   

6 
1  KHTN  Văn AVGT LSĐL Đàn Toán AVGT Đàn Toán Văn Văn KHTN  Văn  Toán 
2  Văn  Văn AVGT Toán Toán Toán AVGT LSĐL Toán KHTN Đàn Toán  KHTN  Toán 
3  Văn  KHTN Đàn Toán AVGT Nhạc Văn Toán AVGT MT KHTN Toán  KHTN  GDCD 
4  KNS  KHTN Nhạc KHTN AVGT LSĐL Văn Toán AVGT Nhạc Toán TNHN  Toán  MT 
5                   

7 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
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THỜI KHOÁ BIỂU  
 Thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 
 

THỨ TIẾT 
7/1 (Chiến-T) 7/2 (Ánh-V) 7/3 (Tiên-Địa) 7/4 (Giang-V) 7/5 (T Loan-A) 7/6 (K Ngân-T) 7/7 (Thoa-V) 7/8 (Phi-Si) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ Văn Chào cờ KHTN Chào cờ Toán Chào cờ MT Chào cờ Toán Chào cờ Nhạc Chào cờ Đàn Chào cờ NNgữ 
2 SHCN Văn SHCN KHTN SHCN Toán SHCN Nhạc SHCN Toán SHCN Đàn SHCN LSĐL SHCN NNgữ 
3 Văn GDCD Toán TNHN LSĐL Đàn Văn Văn MT Văn Toán TNHN KHTN LSĐL GDCD MT 
4 Văn Nhạc Toán Đàn LSĐL MT Văn Văn TNHN Văn CNghệ Toán Văn NNgữ KHTN KHTN 
5                 

3 
1 NNgữ  Văn  KHTN  NNgữ NNgữ Nhạc NNgữ KNS KHTN NNgữ Văn Văn KHTN 
2 NNgữ  Văn  KHTN  KNS NNgữ NNgữ NNgữ NNgữ KHTN KHTN Văn Văn KHTN 
3 Văn  Nhạc  Văn  Văn KHTN KHTN Văn Văn Văn KHTN KHTN NNgữ CNghệ 
4 Văn  NNgữ  Văn  Văn KHTN KHTN Văn Văn Văn GDCD CNghệ NNgữ NNgữ 
5                 

4 
1 NNgữ Toán KNS AVGT GDCD GDĐP LSĐL  NNgữ  GDĐP Toán NNgữ NNgữ KNS  
2 LSĐL Toán Toán AVGT KNS Toán LSĐL  NNgữ  GDCD Toán NNgữ Toán GDĐP  
3 KNS AVGT Toán NNgữ NNgữ Toán Toán  KNS  LSĐL NNgữ Nhạc Toán Toán  
4 TNHN AVGT GDCD NNgữ NNgữ Nhạc Toán  GDCD  LSĐL NNgữ KNS GDĐP Toán  
5                 

5 
1 KHTN Đàn CNghệ KHTN NNgữ NNgữ NNgữ Toán LSĐL GDĐP MT  LSĐL  Toán AVGT 
2 KHTN GDĐP LSĐL KHTN TNHN NNgữ NNgữ Toán CNghệ Đàn LSĐL  MT  Toán AVGT 
3 Toán NNgữ NNgữ GDĐP Văn AVGT KHTN Đàn Toán Toán NNgữ  Toán  LSĐL TNHN 
4 CNghệ NNgữ NNgữ Toán LSĐL AVGT KHTN GDĐP Toán Toán NNgữ  Toán  LSĐL Đàn 
5                 

6 
1 KHTN Toán LSĐL MT Toán KHTN CNghệ AVGT Văn LSĐL Toán AVGT Văn TNHN Văn Toán 
2 KHTN MT LSĐL Văn Toán KHTN Toán AVGT Văn LSĐL Toán AVGT Văn Văn Văn Toán 
3 Toán LSĐL Văn Văn CNghệ Văn Toán LSĐL KHTN AVGT Văn KHTN Toán AVGT LSĐL Văn 
4 Toán LSĐL Văn Toán Văn Văn GDCD TNHN KHTN AVGT Văn KHTN Toán AVGT Nhạc Văn 
5                 

7 
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THỨ TIẾT 
8/1 (Mai-Sử) 8/2 (Phượng-T) 8/3 (Thân-V) 8/4 (Toàn-Địa) 8/5 (Hưng-T) 8/6 (Như-V) 8/7 (Diễm-V) 8/8 (Đức-CD) 8/9 (Nhung-A) 8/10 (Dũng-A) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1  GDCD  Văn  Sinh  Địa  Văn  Toán  Toán  Văn  Toán  Sử 
2 Văn Sinh KNS Văn Văn Địa Lí KNS Địa Văn NNgữ Toán GDCD Toán  Toán  Hóa  NNgữ 
3 Văn Nhạc Toán Hóa GDCD Văn Sinh Toán NNgữ Toán NNgữ Văn Lí Địa  Toán  Địa  NNgữ 
4 Lí SHCN Toán SHCN KNS SHCN Toán SHCN NNgữ SHCN Địa SHCN Sinh SHCN  SHCN  SHCN  SHCN 
5  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ 

3 
1  Văn  CNghệ AVGT Văn Văn Sinh  Hóa CNghệ Văn Văn Văn Văn Sinh Sinh Nhạc Văn Hóa 
2  Văn  Hóa AVGT Văn NNgữ Hóa  Sinh Sinh Văn Văn Văn Văn ĐS CNghệ NNgữ Văn Sinh 
3  Hóa  Nhạc NNgữ CNghệ AVGT NNgữ  Văn Hóa Lí NNgữ Sinh NNgữ NNgữ NNgữ Văn KNS Địa 
4  ĐS  Sinh NNgữ Nhạc AVGT NNgữ  Văn KNS Hóa NNgữ CNghệ NNgữ Văn NNgữ Văn Nhạc NNgữ 
5                     

4 
1 Toán NNgữ AVGT Toán  NNgữ  Nhạc KNS Toán AVGT Địa Địa NNgữ Nhạc Sử Toán NNgữ MT Toán 
2 Toán Toán AVGT NNgữ  NNgữ  Sử Nhạc Toán AVGT ĐS KNS NNgữ MT Địa Toán NNgữ ĐS Toán 
3 AVGT Địa MT NNgữ  Toán  ĐS AVGT NNgữ Toán NNgữ ĐS Sử Địa  KNS  NNgữ  
4 AVGT  ĐS      AVGT  Toán  Nhạc  KNS  MT  NNgữ  
5                     

5 
1 Toán NNgữ NNgữ Văn Văn NNgữ Toán Địa Văn Lí  Văn  NNgữ AVGT Hóa Văn Văn Toán Toán 
2 Toán NNgữ NNgữ Văn Văn MT Toán Hóa Văn ĐS  Văn  Hóa AVGT Sinh Văn Văn Toán Toán 
3 NNgữ Toán Địa NNgữ Hóa Hóa NNgữ MT Sinh NNgữ  NNgữ  Văn Toán NNgữ AVGT ĐS Lí Sinh 
4 NNgữ MT Lí Toán Toán ĐS NNgữ Văn Địa NNgữ  NNgữ  Văn Toán NNgữ AVGT Địa Văn Văn 
5                     

6 
1 KNS Sinh GDCD Toán Địa Toán Văn Văn Sử Toán Sinh Sử AVGT Toán Văn CNghệ Lí GDCD Hóa Văn 
2 Hóa Văn Địa Toán Sử Toán Văn Văn GDCD CNghệ Nhạc MT AVGT Toán Văn GDCD Sinh Sử CNghệ Văn 
3 Địa Văn Văn Sinh Toán Lí GDCD Toán Toán MT Văn Toán Toán Hóa Hóa Toán Toán Toán AVGT Địa 
4 Sử CNghệ Văn Sử Toán Sinh CNghệ Toán Toán Hóa GDCD Toán Toán MT Lí Toán Toán Hóa AVGT GDCD 
5                     

7 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
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THỨ TIẾT 
9/1 (Trang-H) 9/2 (Loan-L) 9/3 (Hường-V) 9/4 (K Trang-T) 9/5 (Vân-CN) 9/6 (H Loan-A) 9/7 (H Trang-T) 9/8 (Hương-CD) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ  Chào cờ NNgữ Chào cờ AVGT Chào cờ NNgữ Chào cờ Văn Chào cờ  Chào cờ  Chào cờ  
2 SHCN  SHCN NNgữ SHCN AVGT SHCN NNgữ SHCN Sử SHCN  SHCN  SHCN  
3 Văn  Toán Hóa Toán NNgữ Văn AVGT Văn Toán NNgữ  Sử  Hóa  
4 Hóa  Toán CNghệ Lí Sinh Toán AVGT Văn Toán NNgữ  Văn  Sử  
5                 

3 
1 Văn Hóa Lí Nhạc NNgữ NNgữ Văn Văn Nhạc  GDCD CNghệ Văn Lí NNgữ Sinh 
2 Văn NNgữ GDCD Hóa NNgữ Văn Văn Nhạc Văn  Văn Lí Nhạc Sinh NNgữ GDCD 
3 Nhạc NNgữ Văn Văn Văn Hóa GDCD NNgữ NNgữ  Sinh Văn NNgữ Hóa Văn Nhạc 
4 Sinh Lí NNgữ Văn Văn Nhạc Hóa NNgữ Sinh  Nhạc Văn NNgữ CNghệ CNghệ Lí 
5  H. Nghiệp  H. Nghiệp  H. Nghiệp  H. Nghiệp         

4 
1 Toán CNghệ Toán  Toán Toán NNgữ Sử NNgữ Toán Địa NNgữ Toán Toán NNgữ NNgữ 
2 Toán NNgữ Toán  Toán Sử NNgữ Toán NNgữ CNghệ NNgữ NNgữ Toán GDCD NNgữ NNgữ 
3 NNgữ Toán NNgữ  GDCD NNgữ Toán Toán Sử NNgữ Toán Sử NNgữ NNgữ Toán Toán 
4 Sử Toán NNgữ  CNghệ NNgữ Toán CNghệ Địa NNgữ Toán Toán Sử NNgữ Toán Toán 
5                 

5 
1 NNgữ AVGT NNgữ Toán Địa  Văn  Lí AVGT Sinh NNgữ Toán Hóa Địa Sử 
2 NNgữ AVGT Sinh Toán Lí  Sử  NNgữ AVGT Văn Lí Toán NNgữ Sinh Toán 
3 Sử Văn Văn AVGT Văn  Sinh  Toán Lí Sử AVGT Văn Toán Văn Hóa 
4 Sinh Văn Văn AVGT Văn  Lí  Toán Hóa Hóa AVGT Văn Toán Văn Lí 
5                 

6 
1 Toán Lí Sử Địa Toán Văn Sinh Hóa Văn Văn Toán Văn Văn AVGT Văn Văn 
2 Toán Toán Văn Lí Sử Văn Lí Địa GDCD Văn Toán Hóa Văn AVGT Văn Văn 
3 GDCD Văn Văn Toán Sinh Toán Toán Văn Toán Hóa Văn Toán Lí Sinh Toán AVGT 
4 Địa Văn Sinh Sử Hóa Toán Toán Văn Toán Sinh Văn Toán Địa Văn Toán AVGT 
5          H. Nghiệp  H. Nghiệp  H. Nghiệp  H. Nghiệp 

7 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
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